
Chuyên đề 8. PHẦN NGUYÊN, PHẦN LẺ

A. Kiến thức cần nhớ
1.Định nghĩa:
Ta biết rằng mọi số thực x đều có thể viết được dưới dạng 
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 trong đó 
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Chẳng hạn 
[image: image4.wmf]7,370,3:7,380,7
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Hơn nữa cách viết trên là duy nhất. Ta gọi số nguyên n là phần nguyên của x và kí hiệu là 
[image: image5.wmf][
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; còn y được gọi là phần lẻ của x và kí hiệu là 
[image: image6.wmf]{

}

x

.

Từ phân tích trên, ta rút ra định nghĩa.

· Định nghĩa. Phần nguyên của x, kí hiệu là 
[image: image7.wmf][
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 là số nguyên lớn nhất không vượt quá x; phần lẻ của x là 
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 được kí hiệu là 
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2. Tính chất:

· 
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· Nếu 
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B. Một số ví dụ
Ví dụ 1: Tìm phần nguyên, phần lẻ của các số hữu tỉ x, biết:
a) 
[image: image18.wmf]2020;
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v) 
[image: image19.wmf]21,12;

 


c) 
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d) 
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Giải

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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Ví dụ 2: Tìm 
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 biết: 
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Giải

· Tìm cách giải: Nếu số hữu tỉ x bị “kẹp giữa” hai số nguyên liền nhau thì 
[image: image28.wmf][
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 đúng bằng số nhỏ trong hai số nguyên đó tức là 
[image: image29.wmf]1
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 với 
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· Trình bày lời giải
Vì 
[image: image32.wmf]0,6090,68,48
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Ví dụ 3: Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x biết:
a) 
[image: image35.wmf]1212,5;
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b) 
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c) 
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d) 
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Giải

· Tìm cách giải. Tương tự như ví dụ 2. Chúng ta tìm số nguyên n sao cho 
[image: image39.wmf]1

nxn

£<+

 với 
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· Trình bày lời giải.

a) Ta có: 
[image: image42.wmf][

]

1212,5121312.

xxx

<<Þ<<Þ=

 

b) Ta có: 
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c) Ta có: 
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d) Ta có: 
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Ví dụ 4: Đặt 
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Giải

· Tìm cách giải. Với ý tưởng như ví dụ trên. Chúng ta tìm số nguyên n sao cho 
[image: image50.wmf]1
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 Nhận thấy mẫu số của biểu thức A có 10 phân số, do vậy việc đánh giá nên dùng phương pháp so sánh cùng tử và nhóm thích hợp các phân số.
· Trình bày lời giải
Ta có: 
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Mà: 
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Ví dụ 5: Tích 
[image: image57.wmf]1.2.3...100
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 có bao nhiêu thừa số 3 khi phân tích ra thừa số nguyên tố?
Giải

· Tìm cách giải. Việc tìm có bao nhiêu thừa số 3 khi phân tích T ra thừa số nguyên tố theo cách đếm là hết sức khó khăn. Khi phân tích đề bài, chúng ta chỉ cần tìm các số chia hết cho các lũy thừa cả 3, sau đó cộng lại.

· Trình bày lời giải.

Ta có nhận xét rằng bắt đầu kê từ số 1, cứ 3 số lại có một bội của 3, cứ 9 số 
[image: image58.wmf]2
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 lại có một bội của 9, cứ 27 số 
[image: image59.wmf]3
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 lại có một bội của 27;… Do đó số thừa số 3 khi phân tích T ra thừa số nguyên tố bằng:
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(Vì số 
[image: image61.wmf]7
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 có phần nguyên bằng 0 nên ta không tiếp tục tìm phần nguyên của số tiếp theo).

· Tổng quát. Số thừa số nguyên tố p khi phân tích 
[image: image62.wmf]1.2.3...
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, ra thừa số nguyên tố là:
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 với k là số mũ lớn nhất sao cho 
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Ví dụ 6: Tìm số hữu tỉ x, biết rằng:
a) 
[image: image65.wmf][
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b) 
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c) 
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Giải

· Tìm cách giải. Tìm số hữu tỉ x có chứa phần nguyên như đề bài, chúng ta có định hướng sau: 
[image: image68.wmf][
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 thì B là số nguyên.

· Nếu A là số nguyên thì A = B.

· Nếu không rõ A là số nguyên thì 
[image: image69.wmf]1.
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· Trình bày lời giải.
a) Vì 
[image: image70.wmf][

]

34.

xxxZ

-=ÞÎ


Ta có 
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Mà 
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b) 
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Thay vào (*) ta được: 
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c) 
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Đặt 
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 thay vào (**) ta được:
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 từ đó suy ra 
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Ví dụ 7: Với x là số thực. Chứng minh rằng 
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Giải

· Tìm cách giải. Nhận thấy x và
[image: image90.wmf]1
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[image: image91.wmf]1

2

 đơn vị. Do vậy chúng ta nên so sánh 
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. Từ đó bài toán cần xét hai trường hợp.

·  Trình bày lời giải
· Trường  hợp 1
Xét 
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Do đó 
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Còn 
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Từ đó suy ra 
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· Trường hợp 2. Xét tương tự với 
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Ví dụ 8: Tìm x, biết:

a) 
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b) 
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Giải

a) Đặt 
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 Thay vào đề bài, ta có: 
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Với 
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Suy ra 
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b) Đặt 
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 Áp dụng ví dụ 7, suy ra 
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Đặt 
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 Thay vào (*), ta có:
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Vì 
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C. Bài tập vận dụng
8.1 Tìm phần nguyên và phần lẻ của x, biết rằng:
a) 
[image: image121.wmf]5;
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b) 
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c) 
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8.2  So sánh phần nguyên của các số hữu tỉ sau:
a) 
[image: image125.wmf]211519
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b) 
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8.3  Tìm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết rằng:
a) 
[image: image127.wmf]90,8;
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b) 
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c) 
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d) 
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8.4  Tìm 
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8.5  Tìm phần nguyên của: 
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8.6  Với mỗi số nguyên dương n, đặt 
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8.7  Tính tổng: 
[image: image137.wmf]123...100

B

éùéùéùéù

=++++

ëûëûëûëû

 
8.8  Giả sử 
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 Chứng minh rằng:
a) Nếu 
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b) Nếu n không chia hết cho a và 
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8.9  Chứng minh rằng với mọi số thực thì 
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8.10  Cho n là số nguyên dương, chứng minh: 
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8.11 Nếu 
[image: image147.wmf]xy
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8.12  Tìm số  nguyên x biết:

a) 
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b) 
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8.13  Tìm x, biết: 
[image: image151.wmf][
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8.14  a) Cho 
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 Với giá trị nào của 
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b) Cho 
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 Với giá trị nào của 
[image: image155.wmf]n
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8.15  Số 2020! Có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0.
8.16  Đặt 
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 với n là số nguyên dương. Hỏi trong 2020 số: 
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HƯỚNG DẪN GIẢI – ĐÁP SỐ
8.1 a) 
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b) 
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d) 
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8.2 a) 
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b) 
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8.3 a) Ta có: 
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Từ (1) và (2), suy ra điều phải chứng minh.

b) Nếu n không chia hết cho a, đặt 
[image: image186.wmf]nakr

=+

 (với 
[image: image187.wmf]0)

ra

<<

 


[image: image188.wmf](3)

nakrr

kk

aaa

+

éùéùéù

Þ==+=

êúêúêú

ëûëûëû

 

Và 
[image: image189.wmf]111

(4)

nakrr

kk

aaa

-+--

éùéùéù

==+=

êúêúêú

ëûëûëû

 

Vì 
[image: image190.wmf]1

0101

r

ra

a

-

£-<Þ£<
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8.10 
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8.14 
a) Xét 
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Vậy số 2020! Có tận cùng bằng 503 chữ số 0. 
8.16 Vì 
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